	Tên Chủ sở hữu/ đại diện chủ sở hữu ______
Tên Công ty mẹ - Tập đoàn/ tổng công ty/ công ty ______
	Biểu mẫu số 1


 

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NĂM TRƯỚC VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NĂM ……..
(Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2015 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)
Đơn vị tính: Người
	TT
	Tổng số lao động
	Tình hình sử dụng lao động năm trước
	Kế hoạch sử dụng lao động năm …
	
	

	
	
	Tổng số lao động kế hoạch
	Số lao động thực tế tại thời điểm 31/12
	Trong đó
	Tổng số lao động sử dụng bình quân
(1)
	Số lao động thôi việc, mất việc, nghỉ hưu...
	Số lao động kế hoạch
	Số lao động năm trước chuyển sang
	Số lao động nghỉ hưu
	Số lao động tuyển dụng mới
	
	

	
	
	
	
	Số từ năm trước chuyển sang
	Trong đó
	Số tuyển mới trong năm
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Số phải đào tạo lại trong năm
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Viên chức quản lý
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	2
	Viên chức chuyên môn, nghiệp vụ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	3
	Công nhân trực tiếp SXKD
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	4
	Nhân viên phục vụ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	


Ghi chú: (1) Tổng số lao động sử dụng bình quân tính theo hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 18/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
 
	
Người lập biểu
(Ký và ghi rõ họ tên, chức vụ)
	………., ngày… tháng… năm…
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)


 
	Tên Chủ sở hữu/ đại diện chủ sở hữu ______
Tên Công ty mẹ - Tập đoàn/ tổng công ty/ công ty _____
	Biểu mẫu số 2


 
BÁO CÁO
TÌNH HÌNH THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG THỰC HIỆN NĂM TRƯỚC

VÀ KẾ HOẠCH NĂM ……. CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN VỐN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2015 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)
	Số TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Tình hình thực hiện năm trước
	Kế hoạch năm ….

	
	
	
	Kế hoạch
	Thực hiện
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Số người đại diện vốn
	Người
	 
	 
	 

	2
	Tổng quỹ thù lao về tập đoàn, tổng công ty, công ty
	Tr.đồng
	 
	 
	 

	3
	Tổng quỹ thù lao đã chi
	Tr.đồng
	 
	 
	 

	-
	Mức thù lao bình quân thực tế
	Tr.đồng/th
	 
	 
	 

	-
	Mức thù lao cao nhất
	Tr.đồng/th
	 
	 
	 

	-
	Mức thù lao thấp nhất
	Tr.đồng/th
	 
	 
	 

	4
	Tổng quỹ thưởng nộp về tập đoàn, tổng công ty, công ty
	Tr.đồng
	 
	 
	 

	5
	Tổng quỹ thưởng đã chi
	Tr.đồng
	 
	 
	 

	-
	Mức tiền thưởng bình quân thực tế
	Tr.đồng/th
	 
	 
	 

	-
	Mức tiền thưởng cao nhất
	Tr.đồng/th
	 
	 
	 

	-
	Mức tiền thưởng thấp nhất
	Tr.đồng/th
	 
	 
	 


 

	
Người lập biểu
(Ký và ghi rõ họ tên)
	………., ngày…tháng…năm…
Thủ trưởng đơn vị
(ký tên, đóng dấu)


	 Tên Chủ sở hữu/ đại diện chủ sở hữu ______  
Tên Công ty mẹ - Tập đoàn/ tổng công ty/ công ty ______
	Biểu mẫu số 3


 

BÁO CÁO
TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG BÌNH QUÂN (1)
NĂM TRƯỚC VÀ KẾ HOẠCH NĂM …… CỦA VIÊN CHỨC QUẢN LÝ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2015 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)
	TT
	Họ tên
	Chức danh
	Chuyên trách/không chuyên trách (2)
	Tiền lương, thưởng, thù lao, thu nhập (trđồng/tháng)

	
	
	
	
	Tiền lương
	Tiền thưởng (3)
	Thù lao (4)
	Thu nhập (5)

	
	
	
	
	Kế hoạch năm trước
	Thực hiện năm trước
	Kế hoạch năm …
	Kế hoạch năm trước
	Thực hiện năm trước
	Kế hoạch năm …
	Kế hoạch năm trước
	Thực hiện năm trước
	Kế hoạch năm …
	Kế hoạch năm trước
	Thực hiện năm trước
	Kế hoạch năm …

	1
	Nguyễn Văn A
	Chủ tịch Hội đồng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Đào Thị B
	Tổng giám đốc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Đinh Văn C
	Phó tổng giám đốc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	...
	...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Ghi chú: (1) tiền lương, thù lao, tiền thưởng được tính bình quân theo tháng và được lấy theo số báo cáo quyết toán tài chính và báo cáo quyết toán thuế hàng năm
(2) Chuyên trách/ không chuyên trách tại Tập đoàn, tổng công ty, công ty.
(3) Tiền thưởng từ nguồn của Tập đoàn, tổng công ty, công ty và từ khoản tiền thưởng do được cử đại diện vốn ở doanh nghiệp khác nộp về.
(4) Thù lao từ Tập đoàn, tổng công ty, công ty và từ khoản thù lao do được cử đại diện vốn ở doanh nghiệp khác nộp về.
(5) Gồm tiền lương, tiền thưởng, thù lao.
 
	
Người lập biểu
(Ký và ghi rõ họ tên)
	………., ngày… tháng… năm…
Thủ trưởng đơn vị
(ký tên, đóng dấu)


 
	Tên Chủ sở hữu/ đại diện chủ sở hữu ______
	Biểu mẫu số 4


 

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NĂM TRƯỚC VÀ KẾ HOẠCH NĂM …….
(Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2015 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)
Đơn vị tính: Người
	STT
	Tên tập đoàn, tổng công ty
	Tình hình sử dụng lao động năm trước
	Kế hoạch sử dụng lao động năm ….

	
	
	Tổng số lao động kế hoạch
	Số lao động thực tế tại thời điểm 31/12
	Trong đó:
	Tổng số lao động sử dụng bình quân (1)
	Số lao động thôi việc, mất việc, nghỉ hưu...
	Số lao động kế hoạch
	Số lao động năm trước chuyển sang
	Số lao động nghỉ hưu
	Số lao động tuyển dụng mới

	
	
	
	
	Số từ năm trước chuyển sang
	Số tuyển mới
	
	
	
	
	
	

	1
	Tập đoàn A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Tập đoàn B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Tổng công ty C
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng cộng:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Ghi chú: (1) Tổng số lao động sử dụng bình quân tính theo hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 18/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
 
	
Người lập biểu
(Ký và ghi rõ họ tên)
	………., ngày…tháng…năm…
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)


 
	Tên Chủ sở hữu/ đại diện chủ sở hữu ……..
	Biểu mẫu số 5


 

BÁO CÁO
TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG THỰC HIỆN NĂM TRƯỚC VÀ KẾ HOẠCH NĂM …….. CỦA VIÊN CHỨC QUẢN LÝ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2015 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)
	Số TT
	Tên Tập đoàn, tổng công ty
	Chức danh quản lý chuyên trách
	Chức danh quản lý không chuyên trách

	
	
	Số lượng (người) (1)
	Quỹ tiền lương (tr.đồng)
	Quỹ tiền thưởng, kể cả thưởng an toàn nếu có (tr.đồng)
	Quỹ thù lao đại diện vốn (tr.đồng)
	Số lượng (người) (2)
	Quỹ thù lao (tr.đồng)
	Quỹ tiền thưởng (tr.đồng)

	
	
	Kế hoạch năm trước
	Thực hiện năm trước
	Kế hoạch năm ……
	Kế hoạch năm trước
	Thực hiện năm trước
	Kế hoạch năm ……
	Kế hoạch năm trước
	Thực hiện năm trước
	Kế hoạch năm ……
	Thực hiện năm trước
	Kế hoạch năm ……
	Kế hoạch năm trước
	Thực hiện năm trước
	Kế hoạch năm ……
	Kế hoạch năm trước
	Thực hiện năm trước
	Kế hoạch năm ……
	Kế hoạch năm trước
	Thực hiện năm trước
	Kế hoạch năm ……

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	1
	Tập đoàn A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Tổng Công ty B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Ghi chú: (1) tính bình quân theo số lượng viên chức quản lý chuyên trách trong năm; (2) tính bình quân theo số lượng viên chức quản lý không chuyên trách trong năm.
 
	
Người lập biểu
(ký và ghi rõ họ tên)
	………., ngày…tháng…năm…
Thủ trưởng đơn vị
(ký tên, đóng dấu)


 
